Nguyễn Thị Dịu- Nhóm trẻ  24- 36 tháng tuổi B - Trường  MN Hoàng Tân - TX Quảng Yên- QN
 Tuần thứ: 1                                                                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ VÀ
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
Tên chủ đề nhánh: Bé biết
Thời gian thực hiện: số tuần:1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Ru em ngủ, cho em ăn

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Chồng, xếp 2 khối

+ Xem sách tranh truyện, xem hình ảnh các bạn
+ Xếp hình nặn theo ý thích

+ Chơi với bút
+ Cất gọn đồ chơi sau khi chơi xong
	
- Bài hát ru 
- Thức ăn

- Gạch, các khối gỗ, 

- Sách tranh về chủ đề, ảnh

- Đất nặn

- Bút màu
- Rồ




CÁC BẠN
Từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 04 tháng 10 năm 2024
Nhiều thứ. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày 05 đến 09 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	

- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn ,chơi với bút màu
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	




Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay


	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay


	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh


	- Nước uống, khăn lau miệng

	


Hoạt động ngủ
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Chơi “Bạn nào đây?”
- Trò chơi” Chi chi chành chành”;
- Nghe hát: “Ru em”; “Đi ngủ”
- Trò chơi luyện tập các giác quan “
Cái túi kì diệu”


	- Trò chơi

- Lời bài hát

- Đồ chơi

	

Trả trẻ
	* Vệ sinh cá nhân cho trẻ:
* Nêu gương
* Chuẩn bị đồ dùng, cá nhân và trả trẻ

	- Lược, khăn
- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.




	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều


	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ dễ tìm được bạn khi chơi
- Nhắc trẻ lắng nghe cô hát
- Hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	THỜI GIAN

	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ năm
Ngày 05 tháng 09 năm 2024
	
- Xâu vòng tặng bạn
	
- Vòng
- Dây
- Rổ

	Thứ sáu
Ngày 06 tháng 09 năm 2024
	
- VĐTN :Em đi nhà trẻ


	- Nhạc, đàn, bài hát

	Thứ hai
Ngày 09 tháng 09 năm 2024
	
- Bò theo hướng thẳng


	
- Sân tập,xắc xô



	Thứ ba
Ngày 10 tháng 09 năm 2024
	- Đồ chơi to đồ chơi nhỏ



	- Đồ chơi



	Thứ tư
Ngày 11 tháng 09 năm 2024
	- Mắt mũi miệng tay chân bé đâu


	- Tranh ảnh
- Que chỉ



	Thứ năm
Ngày 12 tháng 09 năm 2024
	
- Tô màu búp bê



	
- Lời bài hát, đàn, xắc xô, 



	Thứ sáu
Ngày 13 tháng 09 năm 2024
	
- Nghe hát” Ngày đầu tiên đi học





	- Lời bài hát, đàn, xắc xô, 




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô ổn định tổ chức lớp
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô
- Động viên khuyến khích trẻ
- Bao quát và hướng dẫn trẻ xâu vòng

	- Cô ổn định tổ chức lớp
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô
- Động viên khuyến khích trẻ
- Bao quát và hướng dẫn trẻ vận động.

	- Cô mở nhạc cho trẻ khởi động trên nền nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

	- Cô ổn định lớp
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời và biết đồ chơi to, đồ chơi nhỏ
- Động viên tuyên dương trẻ

	- Cô ổn định lớp
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn.
- Hướng dẫn trẻ trả lời các câu hỏi
- Động viên tuyên dương trẻ

	 - Cô cho trẻ ngồi đúng chỗ
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn trẻ tô màu
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo
- Động viên trẻ, tuyên dương trẻ


	- Cô ổn định tổ chức lớp
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô
- Động viên khuyến khích trẻ
- Mở nhạc
- Bao quát và tham gia lắng nghe cô hát 


Tuần thứ: 3                                                                    TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ VÀ
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
Tên chủ đề nhánh: Các bạn
Thời gian thực hiện: số tuần:1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Mặc quần áo cho búp bê

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Chồng xếp 2-3 khối
+ Xem hình ảnh các bạn
+Chơi với dụng cụ âm nhạc
+ Chơi với giấy
	

 Quần áo búp bê
- Chậu nước, khăn


- Đồ chơi
- Hình ảnh các bạn
- Đàn, xắc xô
- Giấy




CÁC BẠN
Từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 04 tháng 10 năm 2024
Của bé. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ chồng xếp.
- Cho trẻ xem hình ảnh bạn
- Cho trẻ chơi vouiws giấy cô hướng dẫn
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi





	A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	




Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay

	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay


	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh

	- Nước uống, khăn lau miệng

	


Hoạt động ngủ
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Chơi “ Aloo, ai đấy”
- Trò chơi dân gian” Nu na nu nống”;
- Nghe hát: “Ru em, đi ngủ”;
- Trò chơi luyện các giác quan


‘ Cái gì biến mất


	- Trò chơi

- Lời bài hát

- Đồ chơi
- Đồ chơi các góc

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ
	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.




	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều


	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ dễ tìm được bạn khi chơi
- Nhắc trẻ lắng nghe cô hát
- Hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



B.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	
THỜI GIAN
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	
       Thứ 2 
Ngày 23/9/2024





	

- VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Nu na nu nống.

	 

- Sân sạch
- Nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Vạch xuất phát


	Thứ 3 
Ngày 24/9/2024
	- Nhận biết bạn trai, bạn gái.

	
- Bạn trai, bạn gái
- Chỗ ngồi cho trẻ






	
Thứ 4
Ngày 25/9/2024
	
- Dạy trẻ đọc thơ: Bạn mới
	
- Tranh minh mọa, máy tính.
- Chỗ ngồi.

	

Thứ 5
Ngày 26/9/2025
	

- Xâu vòng tặng bạn



	

- Bút màu.., chỗ ngồi cho trẻ xếp.

	
Thứ 6
Ngày 27/9/2024
	
- Dạy hát: Lời chào buổi sáng.
- Trò chơi: Thi ai nhanh

	
- Nhạc bài hát.
- Chỗ ngồi cho trẻ.







HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP, CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc cho trẻ khởi động trên nền nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo. 

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	 - Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Máy tính, tranh thơ
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Kê bàn ghế cho trẻ giúp đồng nghiệp 
- Cô sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho trẻ
- Chuẩn bị giúp đồng nghiệp bút màu đựng vào rổ con cho trẻ chơi với bút màu.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ thực hiện chơi cùng đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong. cùng đồng nghiệp.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



Tuần thứ : 5                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: ĐỒ DÙNG
                                                                    ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                                         Tên chủ đề nhánh 1: Bé 
Thục hiện 1 tuần
A.HỖ CHỢ TỔ CHỨC                                                                    
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.


	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Ru em ngủ
+ Cho em ăn

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp giường cho búp bê, xây lớp học
+ Xem sách tranh chủ đề, tô màu

+ Nghe nhạc : Tìm hiểu đạo cụ âm nhạc
	

 
- Bài hát ru, nhạc
- Thức ăn


- Giường, gạch

- Bút màu, tranh

- Nhạc, đàn




ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 01/11/2024)
Thích chơi gì. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.

	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn ,chơi với bút màu
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	




Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay

	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay


	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh

	- Nước uống, khăn lau miệng

	


Hoạt động ngủ
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Cho trẻ chơi các trò chơi tập thể.
+ Trò chơi bắt bướm, tay ngoan
+ Hát các bài hát: Búp bê, nu na nu nống 
	 - Trò chơi

- Lời bài hát



	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ
	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.


	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều


	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ dễ tìm được bạn
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hát các bài hát
- Cô hỗ trợ giúp cho trẻ tập cởi dép
- Cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, khi học xong

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 07/10/2024



	
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh.

	
- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ, bóng.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề.


	Thứ 3 
Ngày 08/10/2024


	Đồ chơi bé yêu thích: Đồ chơi bác sĩ, nấu ăn.


	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp



	
          Thứ 4
Ngày 09/10/2024
	
Dạy trẻ đọc thơ: Vườn trẻ.


	
- Tranh minh họa bài thơ.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 10/10/2024
	

Chơi với đất nặn.




	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 11/10/ 2024


	
Dạy hát: Đôi dép.
Trò chơi: Thi xem ai nhanh.



	- Máy tính, ti vi, nhạc.
- Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động.
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ : 7                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: ĐỒ DÙNG
                                                                    ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                        Tên chủ đề nhánh 3: Đồ chơi
Thục hiện 1 tuần :
      A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC       
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	
* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi của bé

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Chơi với đất nặn, nặn đôi đũa
+ Cho trẻ xem tranh ảnh về một số đồ dùng, tô màu cái mũ, cái ô, chiếc khăn
+ Hát vận động các bài hát về chủ đề
	

 - Đồ dùng đồ chơi



- Đất nặn

- Bút màu, tranh

- Nhạc, đàn




ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11năm 2024
Trong lớp của bé. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày 21 đên ngày 25 tháng 10 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.

	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn ,chơi với bút màu
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	




Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay

	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay


	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh

	- Nước uống, khăn lau miệng

	


Hoạt động ngủ
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Đọc thơ cùng cô” vườn trẻ” kể chuyện chiếc đu màu đỏ
- Tập tự rửa tay, hướng dẫn trẻ về giao thông
 
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong

	- Tranh thơ, truyện, máy tính

- Chậu, nước

- Đồ chơi

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ
	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.


	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều


	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ lắng nghe cô đọc thơ, kể chuyện
- Hướng dẫn trẻ rửa tay,hướng dẫn trẻ về giao thông
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 21/10/2024 



	
- VĐCB: Bật qua vạch kẻ

	
- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ, vạch kẻ.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề.


	Thứ 3 
Ngày 22/10/2024


	- Quả bóng xanh, quả bóng đỏ.

	- Quả bóng màu xanh, màu đỏ.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp



	
          Thứ 4
Ngày 23/10/2024
	
- Truyện: “Chiếc đu màu đỏ”

	- Tranh minh họa.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 24/10/2024
	
- Tô màu cái yếm 

	- Chuẩn bị và bố trí tranh mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 25/10/ 2024






	
- Nghe hát: “Chiếc khăn tay”
- TC: Ai đoán giỏi.

	- Máy tính, ti vi, nhạc bài hát, mũ chóp.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ : 9                                                  TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CÔ, CÁC 
                                                                    ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
                                                                              (Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
                                                                                             A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC       
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Nấu ăn, bế em

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Xâu hoa, xâu hạt thành vòng tặng các cô các bác
+ Tô màu áo
+ Tập chăm sóc cây
	

 
- Đồ dùng đồ chơi nấu ăn


- Dây, hạt

- Bút màu, tranh
- Nước bình tưới




TRONG NHÀ TRẺ
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 29 háng 11 năm 2024.
Các cô các bác trong nhóm trẻ. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2024.
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập với bài hát cô giáo em, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách cách nấu ăn xâu hoa, xâu hạt, tập chăm sóc cây, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn ,chơi với bút màu
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



	 A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC      
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Đọc thơ cùng cô” Cô và mẹ” 
- Kể chuyện theo tranh (Bé làm được công việc gì giúp cô)
- Chơi ở các góc, xếp, cất đồ
- Hướng dẫn trẻ 1 số quy định về giao thông

	- Tranh thơ, truyện, máy tính

- Chậu, nước
- Đồ chơi

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ



	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 



CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều





	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ lắng nghe cô đọc thơ, kể chuyện
- Hướng dẫn trẻ đọc và lăng nghe cô kể chuyện
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi
- Hướng dẫn trẻ về quy định giao thông

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ

- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


 B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 04/11/2024



	
- VĐCB: Đi trong đường hẹp tay cầm túi cát.
- TCVĐ: Lăn bóng
	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề, bóng cho trẻ chơi trò chơi.


	Thứ 3 
Ngày 05/11/2024


	Nhận biết cô giáo của mẹ.

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Hình ảnh bác bảo vệ
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 06/11/2024
	
Thơ: Cô và mẹ.
	- Máy tính, ti vi
Tranh minh họa
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 07/11/2024
	
- Xếp tháp.

	- Chuẩn bị và bố trí vòng mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.



	
Thứ 6
Ngày 08/11/ 2024


	
- Dạy hát: Cô và mẹ.
- TC: Tai ai tinh.

	- Nhạc bài hát “Đi ngủ”
- Mũ chóp
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp



HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo. 

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ : 11                                                 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CÔ, CÁC 
                                                                    ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                      Tên chủ đề nhánh 3: Ngày hội của 
                                                                              (Thời gian thực hiện: số tuần: 1:                                                                                                                                                                                     A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC       
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời.

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh.


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cô giáo.

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Xâu hoa, xâu hạt.
+ Cho trẻ xem tranh, sách về ngày hội của thầy cô giáo.
+ Tô màu tranh.
+ Hát vận động các bài hát về chủ đề.
	

 
- Đồ dùng đồ chơi.



- Tranh.

- Tranh, bút màu.
- Nhạc, đàn.




BÁC TRONG NHÀ TRẺ
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024
Các thầy, cô giáo. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ ngày18 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau.
- Hướng dẫn trẻ nặn ,chơi với bút màu.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi.



	A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế. cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Kể chuyện sáng tạo “Cô giáo của con”.
- Tập gấp giấy.
- Nghe nhạc, nghe hát về chủ đề.
 
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
	 - Tranh, truyện, máy tính.
- Giấy.
- Đàn, bài hát.

- Đồ chơi.

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ

	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.


	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.



	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.



	- Bao quát trẻ chơi.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ lắng nghe cô kể chuyện cô giáo của con.
- Hướng dẫn trẻ tập gấp giấy.
- Cô cho trẻ nghe nhạc, nghe hát.
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi.

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC                  
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 18/11/2024 



	
- VĐCB: Tung bóng qua dây.
-  TCVĐ: Nhảy lò cò.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Bong 5-7 quả, dây.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề, bóng cho trẻ chơi trò chơi, thảm, bóng, cờ..

	Thứ 3 
Ngày 19/11/2024


	- Bác bảo vệ.
	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.

	
          Thứ 4
Ngày 20/11/2024
	

- Kể chuyện sáng tạo: “Cô giáo của con”.
	- Máy tính, ti vi
Tranh minh họa
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.



	
Thứ 5
Ngày 21/11/2024
	

- Xé, vò giấy.
	- Chuẩn bị và bố trí vòng mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 22/11/ 2024


	

- Dạy vận động: “Chim mẹ chim con”.
- Nghe hát: “Cô giáo”.
	- Nhạc bài hát “Chim mẹ chim con”.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	. - Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ: 13                                                             TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: MẸ VÀ 
                                                                       ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                           Tên chủ đề nhánh 1: 
                                                                                  Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi.



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng.
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng.
	- Sân ngoài trời.

	
	* Điểm danh.
	- Bút, sổ điểm danh.


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bán hang, xúc cho bé ăn, Ru em bé ngủ.

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp nhà xanh, nhà đỏ; xếp hình; xâu hạt.
+ Nặn đôi đũa.
+ Vẽ nguệch ngoạc.
+ Xem sách, tranh đồ dung gia đình.

	

 
- Đồ dùng đồ chơi.



- Đồ chơi.

- Tranh, ảnh, sách.
- Đất nặn.




NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024
Mẹ của Bé. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ 02 tháng 12 đến 06 tháng 12 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.

	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi


                                                                                          HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế. cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Trò chơi: Chiếc túi kì diệu; Cái gì biến mất.
- Chơi đồ chơi lồng hộp.
- Nghe nhạc, nghe hát: Ru con; mẹ yêu không nào.
 
- Chơi theo ý thích, chơi góc, xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…. 
	 - Tranh, truyện, máy tính.
- Giấy.
- Đàn, bài hát.

- Đồ chơi.

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ

	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.


	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.



	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.



	- Bao quát trẻ chơi.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ lắng nghe cô kể chuyện cô giáo của con.
- Hướng dẫn trẻ tập gấp giấy.
- Cô cho trẻ nghe nhạc, nghe hát.
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi.

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 02/12/2024  



	
- VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo.


	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Vẽ đường ngoằn ngoèo.
- Nhạc, cho trẻ chơi trò chơi, thảm, vạch chuẩn.

	Thứ 3 
Ngày 03/12/2024  



	- Nhận biết về mẹ yêu của bé.

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 04/12/2024  

	

- Thơ: Yêu mẹ.

	- Máy tính, ti vi
- Tranh minh họa
- Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
Thứ 5
Ngày 05/12/2024  

	

- Xâu vòng tặng mẹ
	- Chuẩn bị và bố trí vòng mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 06/12/2024  


	

- Dạy hát: Mẹ yêu không nào.
- Nghe hát: Cháu yêu bà. 
	
- Máy trình chiếu...
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp



HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


 Tuần thứ: 15                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: MẸ VÀ 
 ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                           (Tên chủ đề nhánh 3: 
                                                                                  Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.
- Nước sát khuẩn, máy đo

	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bà cháu, Tắm cho em bé; Cho em bé ăn.

*Hoạt động với đồ vật: 
+ Xếp ngôi nhà,  xâu vòng.
+ Xếp, nặn theo ý thích.
+ Xem sách, tranh truyện, xem ảnh của người thân.

	

 
- Đồ dùng đồ chơi



- Đồ chơi

- Đất nặn
- Sáp màu, giấy
- Tranh, ảnh, sách





NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024
Đồ dùng trong gia đình bé. Số tuần thực hiện: 1tuần.
Từ 16 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.
- Cô đo thân nhiệt cho trẻ, cho trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp

	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơ


A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế. cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Vận động theo nhạc bài: Cả nhà thương nhau; Cháu yêu bà, Ông cháu…
- Trò chơi dân gian:“ Nu na nu nống”.
+ Dạy trẻ bỏ rác vào thùng rác.
- Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…


	 
- Đàn, bài hát.

- Trò chơi.

- Rác….
- Đồ chơi.

	

Trả trẻ


	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ

	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 


CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.


	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.



	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.



	- Bao quát trẻ chơi.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ lắng nghe cô kể chuyện cô giáo của con.
- Hướng dẫn trẻ tập gấp giấy.
- Cô cho trẻ nghe nhạc, nghe hát.
- Cô cho trẻ chơi tự do ở góc mà trẻ thích.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi.

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


 B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC                                                                                                                                                                                                                                          
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 16/12/2024



	
- VĐCB: Đi bước qua cầu.

-  TCVĐ: 

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, đích bóng bóng xà phòng cho trẻ chơi trò chơi, thảm, vạch chuẩn, túi cát.

	Thứ 3 
Ngày 17/12/2024

	- Nhận biết ti vi, tủ lạnh.

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp

	
          Thứ 4
Ngày 18/12/2024
	

- Thơ: Ấm và chảo.

	- Máy tính, ti vi
Tranh minh họa
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp
Máy trình chiếu...

	
Thứ 5
Ngày 19/12/2024
	

- Tô màu cái xô.
	- Chuẩn bị và bố trí vòng mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 20/12/ 2024


	

- Nghe hát:Mẹ ơi có biết.

- Trò chơi: Tai ai tinh
	- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệ- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
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                                                                                        A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sang.



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật.

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác lái xe, Búp bê đi ô tô.

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem sách về mũ bảo hiểm, dán đèn giao thông.
+ Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường bộ.
+ Xây gar a ô tô, bến xe.
	
- Đồ dùng đồ chơi.



- Đồ chơi.
- Sách các loại phương tiện giao thông.
- Đồ chơi.
- Nhạc, bài hát.




PHƯƠNG TIỆN GÌ
Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 17 tháng 01 năm2025)
Bé đi Tàu hoả.
Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm2025)

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sang.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách xem sách các loại phương tiện giao thông đường sắt.
- Hươngs dẫn trẻ xếp tàu hoả.
+ Cô tổ chức hát múa bài hát trong chủ đề.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi.



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn..


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay.

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng.

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ.
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.
	- Phản gỗ, chiếu, gối.



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Vận động theo nhạc: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông.
+ Kể truyện xe lu và xe ca.
+ Tập đi dép.
+ Chơi theo ý thích, chơi các góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	
- Nhạc, bài hát.
- Tranh truyện.
- Câu đố.

- Sách toán.
- Tất.
- Đồ chơi, góc chơi.

	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề.
- Lược, khăn.
- Đồ dùng cá nhân .




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều

	- Bao quát trẻ chơi
- Hướng dẫn trẻ VĐTN bài : Em đi qua ngã tư đường phố.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi.
- Hướng dẫn trẻ : Kể truyện xe lu và xe ca.
- Hướng dẫn trẻ xỏ dép.
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi.

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



                                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 01/04/2024 



	
- VĐCB:  Bò qua vật cản.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, cờ, túi cát.

	Thứ 3 
Ngày 02/04/2024


	- Nhận biết xe dạp, xe máy.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 03/04/2024
	
- Thơ: Xe đạp.
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	

Thứ 5
Ngày 04/04/2024
	

- Tô màu ô tô.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 05/04/ 2024

	

- Vận động: Em tập lái ô tô.
- Trò chơi: Tai ai thính.
	- Máy tính, ti vi. nhạc.
- Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sang.



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật.

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác phi công, Bán hàng.

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem sách về các loại phương tiện giao thông.
+ Xếp sân bay.
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
	
- Đồ dùng đồ chơi.



- Đồ chơi.
- Sách các loại phương tiện giao thông.
- Đồ chơi.
- Nhạc, bài hát.




PHƯƠNG TIỆN GÌ
Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 17 tháng 01 năm2025)
Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì. Thực hiện: 1 tuần.
Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 17 tháng 01 năm2025)

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sang.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách xem sách các loại phương tiện giao thông đường hang không.
- Hương dẫn trẻ xếp sân bay.
+ Cô tổ chức hát múa bài hát trong chủ đề.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi.



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn..


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn.
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay.

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng.

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ.
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.
	- Phản gỗ, chiếu, gối.



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Hoạt động chung:
+ Chơi trò chơi dân gian: kéo cưa lửa xẻ, oẳn tù tì.
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông.
+ Tập đi dầy dép.
+ Chơi theo ý thích, chơi các góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	
- Trò chơi.

- Câu đố.

- Dầy, dép.

- Đồ chơi, góc chơi.

	*Trả trẻ
	* Nêu gương.


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề.
- Lược, khăn.
- Đồ dùng cá nhân .




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà..

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	- Bao quát trẻ chơi.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: kéo cưa lửa xẻ, oẳn tù tì.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông.
- Hướng dẫn trẻ: Tập đi dầy dép.

- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi.

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình.
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ.
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình.
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



                                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 13/01/2025 



	
- VĐCB:  Bò thẳng hướng theo đường hẹp.
- TCVĐ: Máy bay.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, cờ, túi cát.

	Thứ 3 
Ngày 14/01/2025 


	- Nhận biết phía trươc, phía sau của bản thân.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 15/01/2025 

	
- Truyện: Chuyến du lịch của chú gà chống choai.
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	

Thứ 5
Ngày 16/01/2025 

	

- Tô màu máy bay.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 17/01/2025 

	

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
	- Máy tính, ti vi. nhạc.
- Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi .. 
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát.
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện.
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


 Tuần thứ: 21                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TẾT VÀ 
(Thời gian thực hiện 3 tuần: 
	                                                                           (Tên chủ đề nhánh 1: 
                                                                                  Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
- Cho em ăn bánh ngày tết; Ru em; Cho em đi ô tô.
* Hoạt động với đồ vật:
- Di màu bánh chưng màu xanh; 
- Xem tranh các loại bánh ngày tết.
- Xem sách tranh một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm.
-  Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt trang trí ngày tết.

	

 
- Đồ dùng đồ chơi






- Đồ chơi
- Đàn, nhạc, bài hát




MÙA XUÂN                                      
Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 21/02 /2025)
Các loại bánh ngày tết
(Thời gian thực hiện: từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025)
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.

	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách mở sách, lật sách và tô màu xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp.
+ Hướng dẫn trẻ xây trang trại.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau..
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi.


	
HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn.


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn.
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay.

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng.

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.
	- Phản gỗ, chiếu, gối.



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Đọc thơ về chủ đề
+ Trò chơi dân gian: nu na nu nống.
+ Nghe nhạc, nghe hát: sắp đến têt rồi, mùa xuân về…
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình, lắp ghép, xâu hạt…; cất đồ chơi màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu.

	 - Tranh thơ.
- Trò chơi nhân gian.

- Đàn nhạc.
- Trò chơi.

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ

	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề.
- Lược, khăn.
- Đồ dùng cá nhân .


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	*Trước khi ăn:- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh; chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh; 
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn;
- Giáo viên  cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.

	* Trong khi ăn: -  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần;
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ  ăn uống vệ sinh, văn minh; động viên ăn.

	* Sau khi ăn xong.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng cho trẻ.
- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.

	* Trước khi ngủ.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Sắp xếp chăn gối giường ngủ cho trẻ.
- Chuẩn bị đĩa nhạc các bài hát ru, sách truyện.

	* Trong khi ngủ:- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).

	- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ, cất dọn chăn gối cùng đồng nghiệp.
- Cất dọn giường chiếu, quét nhà khi trẻ ngủ dậy - Mở nhạc cho trẻ vận dộng nhẹ nhàng.
- Sắp xếp bàn ăn, khăn lau, bao quát trẻ ăn.

	- Cô giúp đồng nghiệp lấy tranh thơ, sách.
- Cô động viên trẻ chơi. 
- Chơi trò chơi cùng trẻ và đồng nghiệp.
- Cùng đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cách lồng hộp.
- Bao quát trẻ chơi trong góc cùng đồng nghiệp.
- Giúp đồng nghiệp cho trẻ nghe nhạc.
- Cùng trẻ và đồng nghiệp sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào giá gọn gàng, ngăn nắp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong  tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
- Nhắc trẻ lên cắm cờ, nhận phiếu bế ngoan cùng đồng nghiệp.

	- Chuẩn bị xô, chậu, nước, khăn mặt cho trẻ vệ sinh cá nhân.
- Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang cho trẻ trước khi ra về. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, tư trang cho trẻ cùng đồng nghiệp.
- Trả trẻ về với người thân, trao đổi với phụ huynh, tắt điện, nước trước khi ra về.




                                                                                           B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC                
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 10/02/2025 



	
- VĐCB: Đứng co 1 chân.
- TCVĐ: Ném bóng.
	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, các ô, thảm, vạch chuẩn, bóng.

	Thứ 3 
Ngày 11/02/2025 

	-  Nhận biết bánh chưng,bánh dầy .
	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 12/02/2025 

	

- Kể truyện theo tranh: Mùa xuân đã về.
	- Máy trình chiếu, nhạc, tranh minh họa.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
Thứ 5
Ngày 13/02/2025 

	

- Tô màu bánh trưng.
	- Chuẩn bị sách, bút màu.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 14/02/2025 


	
- VĐTN: Mùa xuân đến rồi.
- Nghe hát: inh lả ơi.
	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát.
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện.
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ : 23                                                          TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: CÂY VÀ          
(Thời gian thực hiện 4 tuần: 
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	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh.


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+  Nấu cho em ăn.
+  Cửa hàng bán cây xanh.
* Hoạt động với đồ vật:
+ Làm sách tranh, dán hình các loại cây.
+ Xếp các khối hình.
+ Xâu hoa, xâu hạt màu xanh đỏ.


	
- Đồ dùng đồ chơi.
- Đồ chơi.
- Tranh, ảnh, sách, màu.


- Đồ chơi.
- Hoa, nước, bình tưới.







NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 21/03 /2025)
Cây xanh.
Thời gian thực hiện: từ ngày 24 /2 /2025 đến ngày 28 / 02/ 2025)
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.


	

- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, dán các loại hoa .
, vẽ thêm cành hoa, tô màu cho chiếc lá sen, xếp vườn hoa, chăm sóc hoa và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau.
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi.




     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn.


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn.
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay.

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.
	- Nước uống, khăn lau miệng.

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ.
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.

	- Phản gỗ, chiếu, gối.



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	
- Chơi với sách “Bé LQVT”.
- Nghe đọc truyện về chủ đề.
- Trò chơi: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp.
- Vận động theo nhạc: Em yêu cây xanh, Cây trúc xinh.
- Chơi tập theo ý thích.

	
- Sách blqvt.
- Tranh thơ.
- Trò chơi.
- Nhạc bài hát.
- Đồ chơi.


	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề.
- Lược, khăn.
- Đồ dùng cá nhân. 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm. Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	- Bao quát trẻ chơi.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn vận động.
- Hướng dẫn trẻ đọc thơ.
- Hướng dẫn trẻ chơi với sách blqvt.
- Hướng dẫn trẻ tô màu.
+ Hướng dẫn trẻ lau miệng.
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi.

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn.
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình.
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ.
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình.
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 24/02/2025



	

VĐC: Đi kết hợp với chạy.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất .
	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, bóng.

	Thứ 3 
Ngày 25/02/2025


	- Nhận biết cây xoài, cây chuối.
	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 26/02/2025

	

- Truyện: Cây táo.
	- Tranh minh họa, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	

Thứ 5
Ngày 27/02/2025

	


- Xé dán lá cây.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 28/02/2025


	
- Dạy trẻ chăm sóc cây xanh.

	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động.
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện.
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng.
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng.
	- Sân ngoài trời.

	
	* Điểm danh.

	- Bút, sổ điểm danh.


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán quả.

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem tranh các loại quả.
+ Tô màu quả na, quả dưa hấu, quả cam.
+ Dán quả to quả nhỏ lên cây.
+ Xếp vườn cây, trồng cây ăn quả.

	
- Đồ dùng đồ chơi.



- Đồ chơi.
- Tranh, ảnh, sách, màu.
- Sáp màu.

- Đồ chơi.



NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 21/03 /2025)
Các loại quả.
Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/ 03/2025
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sang.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.




	

- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp.
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi.
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, dán các loại quả.
- Hươngs dẫn trẻ tô màu các loại quả, dán quả, biết xếp vườn cây, trồng cây ăn quả.
- Động viên trẻ chơi tích cực.
- Liên kết các góc chơi với nhau.
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi





     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn.


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn.
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay.

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh.

	- Nước uống, khăn lau miệng.

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ.
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu.
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ.
	- Phản gỗ, chiếu, gối.



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	
- Trò chơi: Chiếc túi kì diệu.
- Nghe đọc truyện “Cây táo”.
-VĐTN “Quả”.
- Chơi với sách LQVT.
- Chơi tập tự do.
	
- Trò chơi.
- Tranh truyện.
- Nhạc.
- Sách toán.
- Đồ chơi.


	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề.
- Lược, khăn.
- Đồ dùng cá nhân. 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”.
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ.
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	- Bao quát trẻ chơi.
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi.
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe truyện.
- Hướng dẫn trẻ VĐTN bài (Quả).
- Hướng dẫn trẻ chơi với sách blqvt.
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi..

	- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn.
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình..
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ.
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình.
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                                       B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 10/03/2025


	

- Bật xa bằng 2 chân.
- Trò chơi  Chuyển rau.
	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, đường ngoằn ngèo.

	Thứ 3 
Ngày 11/03/2025


	- Nhận.biết quả cam, quả chuối.

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	
          Thứ 4
Ngày 12/03/2025
	

- Truyện: Quả thị.
	- Tranh minh họa, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.


	

Thứ 5
Ngày 13/03/2025
	


- Tô màu củ cà rốt .
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

	
Thứ 6
Ngày 14/03/2025


	

- VĐTN: Qủa.
- Nghe hát: Hoa bé ngoan.
	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp.




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động.
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện.
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ: 27                                              TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: NHỮNG  CON     
                                                                         ( Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần: 
	                                                                           (Tên chủ đề nhánh 1: Con vật
                                                                                  (Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
                                   A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.
- Nước sát khuẩn, máy đo

	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh
	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	

* Trò chơi thao tác vai: 
+ Nấu ăn các món từ cá.
+ Cửa hàng bán các con vật sống dưới nước.

*Góc sách truyện:
+ Trẻ tập mở sách, lật từng trang sách, xem các con vật sống dưới nước.
+ Xây bể cá.
+ Biểu diễn các bài hát về chủ đề.
	

 
[bookmark: _GoBack]- Đồ dùng đồ chơi.



- Đồ chơi.
- Tranh, ảnh, sách.


- Đồ chơi.
- Đàn, bài hát.


 VẬT ĐÁNG YÊU
Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 18 tháng 04 năm 2025)
Dưới nước
Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2025)
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.
- Cô đo thân nhiệt cho trẻ, cho trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp

	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.

	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi








     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	- Vận động theo nhạc: Cá vàng bơi, tôm cua cá thi tài
 
- Đọc đồng dao về các con vật sống dưới nước, em là con cá, ếch ở dưới ao

	- Đàn, bài hát, máy tính

- Bài đồng dao

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ



	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều





	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn vận động
- Hướng dẫn trẻ đọc đồng dao
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                               B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC                
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 08/01/2024  



	
- VĐCB: Ném vào đích xa 1-1.2m
- TCVĐ: Con rùa

	
- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, các ô, thảm, vạch, đích

	Thứ 3 
Ngày 09/01/2024


	-  Nhận biết con cá, con tôm

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 10/01/2024
	

- Thơ: Con cá vàng
	- Máy trình chiếu, nhạc, tranh minh họa
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 11/01/2024
	

- Dán hình con cá
	- Chuẩn bị và bố trí  mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 12/01/ 2024


	
- Nghe hát: Ếch ộp( Văn Chung)
- Trò chơi: Ai đoán giỏi
	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


         Tuần thứ: 21                                                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TẾT VÀ                
                                                                         ( Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần: 
	                                                                           (Tên chủ đề nhánh 1: Các loại 
                                                                                  Thời gian thực hiện: số tuần: 1: 
                                   A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh



	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cho em ăn bánh ngày tết
+ Ru em, cho em đi ô tô

*Hoạt động với đồ vật:
+ Di màu bánh chưng màu xanh
+ Xem sách tranh các loại bánh ngày tết
+ Xem sách tranh một số vận dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm
+ Xếp các khối hình, xâu hoa, xâu hạt, trang trí ngày tết
	
- Đồ dùng đồ chơi



- Đồ chơi
- Tranh, ảnh, sách, màu


- Đồ chơi
- Hạt, hoa, dây


 MÙA XUÂN
Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 23 tháng 02 năm2024)
bánh ngày tết
Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.




	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi





       
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Đọc thơ về chủ đề
+ Trò chơi dân gian: Nu na nu nống
+Nghe nhạc, nghe hát: Sắp đến tết rồi, mùa xuân về
+ Chơi theo ý thích: Xếp hình lắp ghép, xâu hạt, Cất đồ chơi, màu đỏ ,màu vàng theo yêu cầu

	
- Tranh thơ
- Trò chơi, sân chơi
- Đàn nhạc

- Đồ chơi



	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ



	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều





	- Bao quát trẻ đọc thơ giúp đồng nghiệp
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng trẻ chơi trò chơi
- Hướng dẫn trẻ nghe nhạc, nghe hát
- Hướng dẫn chơi theo ý thích cùng cô và các bạn
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                     B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 22/01/2024 



	
- VĐCB: Đi bước vào các ô
- TCVĐ: Tung bóng vào rổ

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, các con vật, thảm, vạch chuẩn, bóng

	Thứ 3 
Ngày 23/01/2024


	-  Nhận biết, bánh chưng, bánh dầy

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 24/02/2024
	
- Truyện: Mùa xuân đã về
	- Máy trình chiếu, nhạc, tranh minh họa truyện
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 25/01/2024
	

- Tô màu bánh chưng
	- Chuẩn bị và bố trí  mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 26/01/2024


	
- VĐTN: Mùa xuân đến rồi
- Nghe hát: Inh ả ơi
	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp





HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiế t day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


             Tuần thứ: 23                                                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TẾT                
                                                                         ( Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần: 
	                                                                           (Tên chủ đề nhánh 3: Mùa xuân 
                                                                               Thời gian thực hiện: số tuần: 1                               A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bế em
+ Đưa em đi chơi hội xuân

*Hoạt động với đồ vật:
+ Xem tranh ảnh về mùa xuân
+ Xem sách tranh một số vận dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm
+ Xếp chồng tháp, xâu vòng, xâu hoa
+ Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ
+ Hát và vận động đơn giản theo nhạc các bài hát về chủ đề
	
- Đồ dùng đồ chơi



- Đồ chơi
- Tranh, ảnh, sách, màu


- Đồ chơi
- Hạt, hoa, dây


- Đàn, nhạc, bài hát


MÙA XUÂN
Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 23 tháng 02 năm2024)
Của bé
Từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm2024
CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.




	


- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, và giáo dục trẻ giữ gìn sách tranh sạch đẹp
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ nặn theo ý thích của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi




	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Nghe đọc thơ về mùa xuân, đọc đồng dao” xúc xắc xúc xẻ
+ Nghe đọc truyện: Sự tích mùa xuân, Chiếc áo mùa xuân
+ Trò chơi : Cái gì biến mất
+Nghe nhạc, nghe hát: về mùa xuân
+ Chơi tập theo ý thích ở các góc chơi

	
- Tranh thơ
- Trò chơi, sân chơi
- Tranh truyện

- Trò chơi
- Đàn nhạc
- Đồ chơi

	

Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ



	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm. Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều


	- Hướng dẫn trẻ lắng nghe cô đọc thơ 
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe cô đọc truyện
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi
- Hướng dẫn trẻ nghe nhạc, nghe hát
- Hướng dẫn trẻ chơi tập theo ý thích

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                                   B.HỖ TRỢ TỔ CHỨC
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 19/02/2024 



	
- VĐCB: Tung bóng cùng cô
- TCVĐ: Đuổi theo bóng

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, bóng, thảm, vạch chuẩn.

	Thứ 3 
Ngày 20/02/2024


	-  Hình vuông, hình tròn

	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 21/02/2024
	
- Thơ: Mưa xuân
	- Máy trình chiếu, nhạc, tranh minh họa
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
Thứ 5
Ngày 22/02/2024
	

- Xâu hoa ngày tết
	- Chuẩn bị và bố trí  mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 23/02/2024


	
- Biểu diện văn nghệ cuối chủ đề.
- Nghe hát: “ Tết đến rồi”
	- Máy tính, ti vi, nhạc.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát 
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết day.
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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                                                                                        A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Bác lái tàu hoả, Búp bê đi tàu hoả

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem sách về các loại phương tiện giao thông đường sắt
+ Xếp tàu hoả
+ Hát múa về chủ đề
	
- Đồ dùng đồ chơi



- Đồ chơi
- Sách các loại phương tiện giao thông
- Đồ chơi
- Nhạc, bài hát




PHƯƠNG TIỆN GÌ
Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 12 tháng 04 năm2024)
Tàu hoả
Từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 05 tháng 04 năm2024

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem sách các loại phương tiện giao thông đường sắt
- Hươngs dẫn trẻ xếp tàu hoả
+ Cô tổ chức hát múa bài hát trong chủ đề
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Vận động theo nhạc: Đoàn tàu nhỏ xíu
+ Nghe đoán các câu đố về các loại phương tiện giao thông
+ Học sách: LQVT
+ Tập đi tất
+ Chơi theo ý thích, chơi các góc, xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
	
- Nhạc, bài hát
- Tranh truyện
- Câu đố

- Sách toán
- Tất
- Đồ chơi, góc chơi

	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều

	- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe truyện
- Hướng dẫn trẻ VĐTN bài : Đoàn tàu nhỏ xíu
- Hướng dẫn trẻ chơi với sách blqvt
- Hướng dẫn trẻ xỏ tất
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



                                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 01/04/2024 



	
- VĐCB:  Đi có mang vật trên tay.
- TCVĐ: Bò tới cờ.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, cờ, túi cát.

	Thứ 3 
Ngày 02/04/2024


	- Nhận biết tàu hỏa.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 03/04/2024
	
- Thơ: Con tàu
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	

Thứ 5
Ngày 04/04/2024
	

- Xếp tàu hỏa.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 05/04/ 2024

	

- Vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Trò chơi: Ai đoán giỏi
	- Máy tính, ti vi. nhạc
- Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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                                                                                        A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Tập chăm sóc em
+ Tắm cho em

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem tranh về các nguồn nước
+ Xây bể nước
	
- Đồ dùng đồ chơi



- Đồ chơi
- Sách các nguồn nước
- Đồ chơi
- Nhạc, bài hát



ĐẾN
Từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2024)

Từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 19 tháng 04 năm 2024)

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem sách các nguồn nước
+ Cô tổ chức cho trẻ xây bể nước
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố bài hát 
+ Chơi các trò chơi: Tập tầm hông, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ
+ Kể truyện : giọt nước tí xíu, đám mây đen xấu xí
+ Tập rửa tay đúng cách
	
- Nhạc, bài hát, Thơ
- Tranh truyện
- Câu đố, trò chơi
- Tranh thơ
- Khăn mặt

	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều

	

- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ nghe thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố, bài hát
- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe cô kể truyện
- Hướng dẫn trẻ rửa tay
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 15/04/2024 



	
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân
- TCVĐ: Trười nắng trời mưa.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, ...

	Thứ 3 
Ngày 16/04/2024


	- Nhận biết lợi ích của nước.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 17/04/2024
	
- Truyện: Câu chuyện về giọt nước.
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	

Thứ 5
Ngày 18/04/2024
	

- Vẽ mưa.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 19/04/ 2024


	

- Dạy hát: Mùa hè đến
- TC: Tai ai tinh.

	- Máy tính, ti vi. nhạc, mũ chóp.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




  HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Mặc quần áo cho em búp bê
+ Cửa hàng bán quần áo

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem tranh về thời tiết và các hoạt động của mùa hè
+ Tô màu chiếc áo
	
- Đồ dùng đồ chơi




- Sách, tranh
- Đồ chơi
- Nhạc, bài hát
- Giấy, bút màu



ĐẾN
Từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2024)
 Mùa hè
Từ ngày 29 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2024)

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem sách về thời tiết
+ Cô tổ chức cho trẻ tô màu chiếc áo
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	
+ Múa hát biểu diễn theo chủ đề
+Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố bài hát 
+ Chơi các trò chơi dân gian: Tập tầm vông, nu na nu nống, Chi chi chành chành, oẳn tù tì. 
+Tập gấp quần áo
	
- Nhạc, bài hát, Thơ
- Tranh truyện
- Câu đố, trò chơi
- Tranh thơ
- Quần áo

	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều

	

- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ nghe thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố, bài hát
- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe cô kể truyện
- Hướng dẫn trẻ tập gấp quần áo
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......



                                                                                          B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 29/04/2024



	
- VĐCB: Đi có mang vật trên tay
- TCVĐ: Chui qua hầm.

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, ...

	Thứ 3 
Ngày 30/04/2024


	- Trang phục mùa hè.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 01/05/2024
	
- Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng.
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	

Thứ 5
Ngày 02/05/2024
	

- Tô màu chiếc ô.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, vở, màu
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 03/05/ 2024


	

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Máy tính, ti vi. nhạc, mũ chóp.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp





HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước, trước khi chuyển sang hoạt động tiếp
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	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	

Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng 



	*  Đón trẻ, chơi



	- Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
- Cô lấy nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ chơi các góc sạch sẽ.
- Tranh ảnh về chủ đề.


	
	* Thể dục sáng
	- Sân tập sạch sẽ an toàn
- Các động tác thể dục, xắc xô.

	
	* Tắm nắng
	- Sân ngoài trời

	
	* Điểm danh

	- Bút, sổ điểm danh


	


Chơi/Hoạt động với đồ vật 

	* Trò chơi thao tác vai: 
+ Cô giáo
+ Cửa hàng thực phẩm

*Hoạt động với đồ vật:

+ Xem tranh về các hoạt động ngày tết thiếu nhi
+ Tô màu cái nơ, bông hoa
	
- Đồ dùng đồ chơi




- Sách, tranh
- Nhạc, bài hát
- Bút màu, giấy


MẪU GIÁO
Từ ngày 06 tháng 05 đến ngày 17 tháng 05 năm 2024)
 Thiếu nhi
Từ ngày 13 tháng 05 đến ngày 17 tháng 05 năm 2024)

CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Cô đến sớm thông thoáng lớp học, cô lấy nước, giặt khăn.
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, nhắc trẻ chào cô và người thân.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Cho trẻ quan sát tranh trò chuyện về chủ đề.


	
- Hướng dẫn trẻ xếp hàng theo ba tổ.
- Bao quát hướng dẫn trẻ tập, tập cùng với trẻ.
- Động viên các cháu còn chậm.

	- Cô cùng trẻ ra sân xếp hàng và tắm nắng buổi sáng

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ khi điểm danh.



	
- Hỗ Trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng vào các góc chơi cho phù hợp
- Bao quát trẻ khi giáo viên giới thiệu các góc chơi
- Bao quát trẻ chơi, nhập vai chơi cùng trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh các hoạt động ngày tết thiếu nhi
+ Cô tổ chức cho trẻ tô màu cái nơ, bông hoa
- Động viên trẻ chơi tích cực
- Liên kết các góc chơi với nhau
- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi



     
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG

	CHUẨN BỊ

	







Ăn ngủ- vệ sinh
	* Trước khi ăn
+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
	- Chậu, nước, gáo, xà phòng, khăn


	
	* Trong khi ăn
+ Nhắc trẻ  “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn
	- Bàn, ghế, thìa, bát, cơm, thức ăn, canh, đĩa nhựa, khăn lau tay

	
	* Sau khi ăn xong
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định. Lau mặt, đi vệ sinh
	- Nước uống, khăn lau miệng

	
	* Trước khi ngủ
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ
* Trong khi ngủ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu
* Sau khi ngủ dậy
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ
	- Phản gỗ, chiếu, gối



- Quà chiều, bàn, ghế, bát thìa, khăn lau.

	
Chơi tập buổi chiều 

	+ Chơi lồng hộp, ghép tranh
+Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố bài hát 
+ Hát: cháu nên mẫu giáo
+ Chơi đóng cọc gỗ
	- Đồ chơi
- Câu đố, trò chơi
- Tranh thơ
- Đàn, nhạc, bài hát

	*Trả trẻ
	* Nêu gương


* Vệ sinh 
* Trả trẻ


	- Bảng bé ngoan, cờ, loa, nhạc các bài hát về chủ đề
- Lược, khăn
- Đồ dùng cá nhân 




	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN


	- Phối hợp hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt theo 6 bước.
- Cô bao quát trẻ rửa, trẻ mới đi học cô cầm tay hướng dẫn trẻ cụ thể.
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia cơm.
- Nhắc trẻ mời cô và bạn ăn cơm.

	- Bao quát trẻ ăn, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giúp đỡ trẻ ăn chậm, trẻ chưa biết cầm thìa xúc cơm.
- Hướng dẫn trẻ biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Động viên trẻ ăn hết xuất.

	- Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ cất bát vào rổ, cho trẻ uống nước, lau tay, lau mặt.
- Cô thu dọn bát, thìa, đĩa, bàn, ghế, lau nhà.

	- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ nằm vào chỗ của mình
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ ‘Giờ đi ngủ”
- Cô đọc thơ, kể chuyện hoặc hát ru cho trẻ ngủ
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế nằm cho trẻ, xử lý các tình huống trong khi ngủ
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ, vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều

	

- Bao quát trẻ chơi
- Hỗ trợ gợi ý để trẻ quan sát cô hướng dẫn trẻ nghe thơ, đồng dao, ca dao,hò vè, câu đố, bài hát
- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi
- Hướng dẫn trẻ lắng nghe cô đọc thơ,, đồng dao, ca dao, hò, vè
- Hướng dẫn trẻ hát cháu nên mẫu giáo, chơi cọc gỗ
- Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi, cất đồ dùng đồ chơi

	
- Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ, động viên trẻ tự tin biểu diễn cùng bạn
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét ưu nhược điểm của mình
- Cho trẻ xếp hàng, cắm cờ
- Cô vệ sinh cho trẻ: Chải tóc, chỉnh trang phục...
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng của mình
- Nhắc trẻ chào cô, ông, bà, bố mẹ......


                                                                                  B.   HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	
HOẠT ĐỘNG
	
NỘI DUNG
	
CHUẨN BỊ

	Thứ 2 
Ngày 13/05/2024



	
- VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngòe.
- TCVĐ: Đá bóng

	- Sân sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Nhạc, thảm, vạch chuẩn, đường ngoằn ngèo, vòng...

	Thứ 3 
Ngày 14/05/2024


	- Nhận biết phía trên-phía dưới của bản thân.


	- Chỗ ngồi, nhạc.
- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	
          Thứ 4
Ngày 15/05/2024
	
- Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng.
	- Tranh minh họa..
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp


	

Thứ 5
Ngày 16/05/2024
	

- Nặn chiếc kẹo ngộ nghĩnh.
	- Chuẩn bị và bố trí mẫu phù hợp với hoạt động của đồng nghiệp, đất nặn.
- Sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ

	
Thứ 6
Ngày 17/05/ 2024


	

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
- Trò chơi: Tai ai tinh.
	- Máy tính, ti vi. nhạc, mũ chóp.
Chỗ ngồi cho trẻ giúp đồng nghiệp




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô mở nhạc giúp đồng nghiệp cho trẻ khởi động trên nhạc bài đoàn tàu nhỏ xíu.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; sắp xếp lại đồ chơi trong lớp khoa học, phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.
- Hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phương tiện cho hoạt động.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng giúp đồng nghiệp thực hiện trong tiết dạy
- Gợi ý cho trẻ thực hiện
- Bao quát động viên trẻ giúp đồng nghiệp.
- Hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng sau khi học xong.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn  hình ti vi, ghi nhạc
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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